
THỨ TIẾT 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 HĐT Nghiệm - Hải HĐT Nghiệm - Loan HĐT Nghiệm - Phương HĐT Nghiệm - Nga HĐT Nghiệm - Tùng HĐT Nghiệm - Hà HN - Hiến HN - Giang

2 N Ngữ - Ngọc Toán - Loan GDĐ Phương - Dực N Ngữ - Phương Văn - Hiến Sử - Địa - Tùng Toán - Hà Công Dân - Nga

3 Toán - Loan Văn - Hải N Ngữ - Phương Sử - Địa - Dực Tin học - Đa KHT Nhiên - Cảnh Toán - Hà Văn - Hiến

4 Văn - Hải KHT Nhiên - Giang Sử - Địa - Tùng Toán - Loan GDĐ Phương - Dực Toán - Hà N Ngữ - Ngọc Tin học - Đa

5 KHT Nhiên - Cảnh KHT Nhiên - Giang HĐT Nghiệm - Phương Toán - Loan Toán - Hà Văn - Hải N Ngữ - Ngọc Tin học - Đa

1 GDĐ Phương - Vân C Nghệ - Đa Văn - Nga KHT Nhiên - Vịnh Toán - Hà Thể - Hưng C Nghệ - Hoàng Sử - Dực

2 Thể - Hưng Sử - Địa - Dực Mỹ thuật - Vân C Nghệ - Hoàng KHT Nhiên - Cảnh HĐT Nghiệm - Hà Tin học - Đa Sinh - Vịnh

3 C Nghệ - Đa Nhạc - Vân Văn - Nga Thể - Hưng KHT Nhiên - Cảnh GDĐ Phương - Dực Toán - Hà Sinh - Vịnh

4 Tin học - Đa GDĐ Phương - Vân Văn - Nga Nhạc - Sương Thể - Hưng KHT Nhiên - Cảnh Sử - Dực C Nghệ - Hoàng

5 Mỹ thuật - Vân Tin học - Đa C Nghệ - Hoàng Văn - Nga Nhạc - Sương KHT Nhiên - Cảnh Sinh - Vịnh Toán - Hà

1 Toán - Loan Sử - Địa - Dực Văn - Nga KHT Nhiên - Vịnh Thể - Hưng Văn - Hải Hoá - Giang Lý - Cảnh

2 Toán - Loan Sử - Địa - Dực KHT Nhiên - Giang Văn - Nga KHT Nhiên - Cảnh Văn - Hải Sinh - Vịnh Thể - Hưng

3 Công Dân - Hải KHT Nhiên - Giang Toán - Loan KHT Nhiên - Vịnh KHT Nhiên - Cảnh Công Dân - Nga Thể - Hưng Sử - Dực

4 HĐT Nghiệm - Hải Thể - Hưng Toán - Loan KHT Nhiên - Vịnh Công Dân - Nga Nhạc - Sương Lý - Cảnh Hoá - Giang

5

1 Thể - Hưng Toán - Loan KHT Nhiên - Giang N Ngữ - Phương Sử - Địa - Tùng Mỹ thuật - Vân Sử - Dực Văn - Hiến

2 Sử - Địa - Dực HĐT Nghiệm - Loan Thể - Hưng Mỹ thuật - Vân HĐT Nghiệm - Tùng N Ngữ - Phương Hoá - Giang Văn - Hiến

3 Nhạc - Vân KHT Nhiên - Giang Toán - Loan Sử - Địa - Dực Văn - Hiến N Ngữ - Phương Thể - Hưng Lý - Cảnh

4 KHT Nhiên - Cảnh Thể - Hưng Toán - Loan Công Dân - Trung Mỹ thuật - Vân C Nghệ - Hoàng Địa - Tùng Văn - Hiến

5 KHT Nhiên - Cảnh Mỹ thuật - Vân N Ngữ - Phương Toán - Loan C Nghệ - Hoàng Sử - Địa - Tùng Văn - Hiến Hoá - Giang

1 N Ngữ - Ngọc Công Dân - Hải N Ngữ - Phương GDĐ Phương - Dực Toán - Hà Tin học - Đa Văn - Hiến Thể - Hưng

2 Sử - Địa - Dực N Ngữ - Ngọc Tin học - Đa Thể - Hưng Toán - Hà N Ngữ - Phương Văn - Hiến Địa - Tùng

3 Sử - Địa - Dực N Ngữ - Ngọc Thể - Hưng N Ngữ - Phương Sử - Địa - Tùng Văn - Hải Toán - Hà Văn - Hiến

4 N Ngữ - Ngọc Văn - Hải Công Dân - Thuân Sử - Địa - Dực N Ngữ - Phương Thể - Hưng Tin học - Đa Toán - Hà

5 Văn - Hải N Ngữ - Ngọc Sử - Địa - Tùng Tin học - Đa Văn - Hiến Toán - Hà

1 Văn - Hải Toán - Loan Nhạc - Sương Văn - Nga N Ngữ - Phương Sử - Địa - Tùng Văn - Hiến Toán - Hà

2 Văn - Hải Toán - Loan KHT Nhiên - Giang Văn - Nga N Ngữ - Phương KHT Nhiên - Cảnh Văn - Hiến Toán - Hà

3 KHT Nhiên - Cảnh Văn - Hải KHT Nhiên - Giang Toán - Loan Sử - Địa - Tùng Toán - Hà Công Dân - Nga N Ngữ - Phương

4 Toán - Loan Văn - Hải Sử - Địa - Tùng HĐT Nghiệm - Nga Văn - Hiến Toán - Hà Lý - Cảnh N Ngữ - Phương

5 HĐT Nghiệm - Hải HĐT Nghiệm - Loan HĐT Nghiệm - Phương HĐT Nghiệm - Nga HĐT Nghiệm - Tùng HĐT Nghiệm - Hà SH Đội SH Đội
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